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PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

BÀI HỌC TUỔI THƠ 

Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi 

chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi:  

- Ba! Có bao giờ thấy có một bài văn nào điểm 0 không ba? Con số 0 cô cho bự bằng quả 

trứng gà. Không phải cho bên lề, mà một vòng tròn giữa trang giấy. Thiệt đó ba. Chuyện 

ngay trong lớp của con, chứ không phải con nghe kể đâu.  

Tôi chưa kịp hỏi, nó tiếp:  

- Còn thua ba nữa đó, ba. Ít nhất ba cũng được nửa điểm. Còn thằng bạn của con, con số 0 bự 

như quả trứng.  

Thằng con tôi ngửa mặt cười, có lẽ nó thấy thú vị vì thời học trò của ba nó ít nhất cũng hơn 

được một đứa.  

[...]  

Tôi hỏi con tôi:  

- Bài văn cô cho khó lắm hay sao mà bạn con bị 0 điểm.  

- Bài văn cô cho là “Trò hãy tả buổi làm việc ban đêm của bố”.  

- Con được mấy điểm?  

- Con được sáu điểm.  

- Con tả ba như thế nào?  

- Thì ba làm việc làm sao thì con tả vậy.  

- Mấy đứa khác, bạn của con?  

Thằng con tôi như chợt nhớ, nó liến thoắng:  

- A! Có một thằng ba nó không hề làm việc ban đêm mà nó cũng được sáu điểm đó ba.  

- Đêm ba nó làm gì?  

- Nó nói, đêm ba nó toàn đi nhậu.  

- Nó tả ba nó đi nhậu à?  
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- Dạ không phải. Ba nó làm việc ban ngày nhưng khi nó tả thì nó tả ba nó làm việc ban đêm, 

ba hiểu chưa?  

- Còn thằng bạn bị 0 điểm, nó tả như thế nào?  

- Nó không tả không viết gì hết, nó nộp giấy trắng cho cô.  

- Sao vậy?  

Hôm trả lại bài cho lớp, cô gọi nó lên, cô giận lắm, ba. Cô hét: "Sao trò không làm bài". Nó 

cúi đầu làm thinh. Cô lại hét to hơn: "Hả?". Nó cũng làm thinh. Tụi con ngồi dưới, đứa nào 

cũng run.  

- Nó là học trò loại "cá biệt" à?  

- Không phải đâu ba, học trò tiên tiến đó ba.  

- Sao nữa? Nó trả lời cô giáo như thế nào?  

Nó cứ làm thinh. Tức quá, cô mới quất cây thước xuống bàn cái chát: "Sao trò không làm 

bài?" Tới lúc đó nó mới nói: "Thưa cô, con không có ba". Nghe nó nói, hai con mắt của cô 

con mở tròn. Cô đứng sững như trời trồng vậy ba!  

Tôi bỗng nhập vai là cô giáo. Tôi thấy mình ngã qụy xuống trước đứa học trò không có ba.  

Sau đó cô và cả lớp mới được biết, em mồ côi cha khi vừa mới lọt lòng mẹ. Ba em hy sinh 

trên chiến trường biên giới. Từ ấy, má em ở vậy, tần tảo nuôi con...  

Có người hỏi em: “Sao mày không tả ba của đứa khác”. Em không đáp, cúi đầu, hai giọt 

nước mắt chảy dài xuống đôi má.  

Chuyện của đứa học trò bị bài văn 0 điểm đã để lại trong tôi một nỗi đau. Em bị 0 điểm, 

nhưng với tôi, người viết văn là một bài học, bài học trung thực. Sáng tạo không đồng nghĩa 

với bịa đặt.  

Giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực trên 

bàn viết.  

(Nguyễn Quang Sáng, Nxb Văn hoá, 1990)  

Câu 1 (0.5 điểm). Phương thức biểu đạt chính của văn bản?  

Câu 2 (1.0 điểm). Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Vai trò của ngôi kể?  

Câu 3 (0.5 điểm). Câu văn: Có người hỏi em: “Sao mày không tả ba của đứa khác”. Em 

không đáp, cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má thể hiện cảm xúc gì của nhân 

vật?  

Câu 4 (0.5 điểm). Em hiểu gì về thái độ, tình cảm của người cha trong văn bản trên?  
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Câu 5 (1.0 điểm). Nhà văn Nguyễn Quang Sáng muốn gửi gắm ý nghĩa gì qua phần kết của 

câu chuyện (Giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng 

trung thực trên bàn viết.)?  

Câu 6 (0.5 điểm). Bài học ý nghĩa em rút ra qua đoạn trích truyện ngắn này là gì?  

II. VIẾT (6.0 điểm)  

Câu 1 (4.0 điểm). Viết bài văn phân tích đoạn trích truyện ngắn “Bài học tuổi thơ” của tác 

giả Nguyễn Quang Sáng ở phần đọc - hiểu. 

Câu 2 (2.0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ với chủ đề: hãy sống chan hòa 

với mọi người. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Câu 1. 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức đã học về các phương thức biểu đạt 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự. Câu chuyện kể lại một tình huống, một sự 

việc trong cuộc sống học đường của một cậu học trò và những cảm xúc, suy nghĩ của người 

cha. 

Câu 2. 

Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Vai trò của ngôi kể? 

Phương pháp: 

Chú ý lời của người kể chuyện 

Lời giải chi tiết: 

Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, có vai trò chứng kiến đầy đủ các sự việc để kể lại, giúp 

cho câu chuyện trở nên chi tiết, dễ dàng bộc lộ cảm xúc 

Câu 3. 

Câu văn: Có người hỏi em: “Sao mày không tả ba của đứa khác”. Em không đáp, cúi đầu, 

hai giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má thể hiện cảm xúc gì của nhân vật? 

Phương pháp: 

Chú ý các từ ngữ thể hiện cảm xúc của nhân vật: “không đáp, cúi đầu, nước mắt chảy dài 

xuống đôi má” 

Lời giải chi tiết: 
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Thể hiện cảm xúc đau buồn, xót xa của nhân vật. Cậu bé mồ côi cha không thể trả lời câu hỏi 

đó, và nước mắt chảy dài thể hiện nỗi đau về sự mất mát, sự thiếu thốn tình cảm gia đình, và 

cảm giác cô đơn trong thế giới của mình. 

Câu 4. 

Em hiểu gì về thái độ, tình cảm của người cha trong văn bản trên? 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản, chú ý chi tiết thể hiện thái độ của người cha 

Lời giải chi tiết: 

Thái độ và tình cảm của người cha trong văn bản là sự đồng cảm, xót xa và sự trân trọng đối 

với sự trung thực của con mình. Người cha cảm nhận được nỗi đau của con qua bài văn bị 

điểm 0, và qua đó rút ra một bài học về sự trung thực trong cuộc sống. Ông không chỉ thấy 

được nỗi buồn của con mà còn cảm thấy tự hào vì con đã giữ được sự chân thật dù hoàn cảnh 

khó khăn. 

Câu 5. 

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng muốn gửi gắm ý nghĩa gì qua phần kết của câu chuyện (Giữa 

những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực trên bàn 

viết.)?  

Phương pháp: 

Đọc kĩ phần kết truyện để rút ra ý nghĩa mà tác giả gửi gắm 

Lời giải chi tiết: 

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng muốn gửi gắm ý nghĩa qua phần kết của câu chuyện là tầm 

quan trọng của sự trung thực trong sáng tạo. Dù có thể sáng tạo ra những câu chuyện hấp dẫn 

hay những câu văn đầy cảm xúc, nhưng sự trung thực và sự chân thật trong từng câu chữ mới 

là điều quan trọng. Sự trung thực dù đôi khi khiến ta đau đớn, nhưng đó là giá trị cần giữ gìn 

trong cuộc sống. 

Câu 6. 

Bài học ý nghĩa em rút ra qua đoạn trích truyện ngắn này là gì? 

Phương pháp: 
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Từ nội dung rút ra bài học, thông điệp phù hợp 

Lời giải chi tiết: 

Bài học ý nghĩa rút ra từ câu chuyện là giá trị của sự trung thực. Đôi khi trong cuộc sống, ta 

có thể lựa chọn cách bịa đặt để tạo ra câu chuyện thú vị, nhưng sự chân thật là điều quý giá 

nhất. Cậu học trò dù không có cha, nhưng đã trung thực với bài văn của mình, và đó chính là 

bài học về lòng trung thực mà chúng ta cần phải trân trọng.  Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã 

khéo léo nhắc nhở chúng ta rằng sáng tạo không đồng nghĩa với việc bịa đặt, và đôi khi, sự 

im lặng và trung thực còn có giá trị hơn mọi lời nói và hành động khác. 

PHẦN VIẾT (6.0 điểm) 

Câu 1. 

Viết bài văn phân tích đoạn trích truyện ngắn “Bài học tuổi thơ” của tác giả Nguyễn Quang 

Sáng ở phần đọc - hiểu. 

Phương pháp: 

1. Mở bài  

- Giới thiệu tên bài thơ, tác giả (nếu có), cảm nghĩ chung về bài thơ. 

2. Thân bài  

- Chỉ ra nội dung hoặc nghệ thuật cụ thể của bài thơ khiến em yêu thích và có nhiều cảm xúc, 

suy nghĩ. 

+ Ví dụ: về nội dung, bài thơ viết về đề tài gia đình thân thuộc, về tình cảm yêu thương gắn 

bó giữa mọi người…; về hình thức, bài thơ sử dụng thể lục bát quen thuộc, gần gũi, có cách 

ngắt nhịp và gieo vần phù hợp với việc thể hiện nội dung tình cảm gia đình… 

- Nêu lên các lý do khiến em yêu thích. 

+ Ví dụ: về nội dung, bài thơ cho em những kỉ niệm, tình cảm, cảm xúc thân thương về ông, 

bà, cha, mẹ... ; về nghệ thuật, tác giả đã sử dụng các từ ngữ, hình ảnh rất sinh động, gợi cảm; 

các biện pháp tu từ và cách gieo vần, ngắt nhịp độc đáo của thơ lục bát… 

3. Kết bài  

- Khái quát lại cảm nghĩ của bản thân về ý nghĩa của bài thơ. 
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Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo 

    Đôi khi, những bài học quý giá nhất không đến từ những trang sách, mà là từ những khoảnh 

khắc giản dị trong cuộc sống, nơi mà sự trung thực và tình yêu thương gia đình trở thành bài 

học sâu sắc nhất. Đoạn trích "Bài học tuổi thơ" của Nguyễn Quang Sáng chính là một điển 

hình. Qua câu chuyện của người cha và cậu con trai mồ côi, tác giả không chỉ khắc họa sự 

trung thực mà còn gửi gắm một thông điệp về tình yêu thương vô điều kiện, về những giá trị 

cốt lõi mà cuộc sống đôi khi quên lãng. Câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm động ấy khiến chúng 

ta suy ngẫm về những bài học lớn lao, giản dị mà ta có thể học được từ những điều tưởng chừng 

như nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. 

    Câu chuyện mở đầu bằng một tình huống hết sức nhẹ nhàng và hài hước, khi người cha hỏi 

về bài thi của con, và cậu bé kể về một bài văn bị điểm không. Mặc dù tình huống này có vẻ 

đơn giản và mang tính giải trí, nhưng nó đã khiến người đọc cảm nhận được sự mong manh 

trong cuộc sống học đường của trẻ em. Những bài thi, dù lớn hay nhỏ, luôn có thể mang đến 

cho các em học sinh cảm giác xấu hổ và thất vọng. Tuy nhiên, khi cậu bé kể về một bạn trong 

lớp bị điểm không vì không thể tả được bài văn, người cha dần nhận ra rằng có một điều gì đó 

ẩn chứa phía sau câu chuyện mà con mình kể. Đây là sự khởi đầu của một câu chuyện đầy cảm 

động, nơi những gì bề ngoài có vẻ như là một tình huống học đường đơn giản, nhưng lại phản 

ánh một vấn đề sâu sắc hơn về mất mát và nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi cha. 

    Khi câu chuyện tiến vào phần giữa, Nguyễn Quang Sáng tạo ra một bước ngoặt cảm động 

và bất ngờ. Cô giáo hỏi vì sao cậu học trò không làm bài, và cậu bé trả lời với một câu ngắn 

gọn đầy ám ảnh: "Con không có ba". Câu nói ấy, tưởng như đơn giản nhưng lại chứa đựng cả 

một biển cảm xúc dồn nén và nỗi đau không thể diễn tả hết của một đứa trẻ mồ côi cha. Tình 

huống này làm người cha bàng hoàng và nhập vai vào cô giáo, khiến ông cảm nhận được sự 

mất mát vô cùng lớn mà con mình đang phải chịu đựng. Đoạn này không chỉ phản ánh nỗi 

buồn và sự cô đơn của đứa trẻ mà còn khắc họa sự đau xót của người cha khi thấy con mình 

không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn phải chịu đựng sự thiếu vắng tình thương cha mẹ một 

sự thiếu vắng mà đứa trẻ không thể lấp đầy dù có bao nhiêu tình thương từ người mẹ hay gia 

đình. 

    Cuối cùng chính là lời nhắn nhủ về sự trung thực và phẩm giá của con người. Cậu học trò, 

dù không thể tả ba mình theo một cách sáng tạo, dù không có những từ ngữ hoa mỹ, nhưng sự 

trung thực trong bài văn của cậu đã thể hiện một phẩm hạnh vô cùng quý giá. Cậu không bịa 
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đặt, không sáng tạo một câu chuyện hư cấu, mà chỉ đơn giản là viết lên những gì mình đã trải 

qua, những gì mình cảm nhận được, dù đó là một sự thật đầy đau đớn. Người cha cảm thấy tự 

hào về con mình vì cậu đã giữ được sự chân thành trong một hoàn cảnh mà nhiều người có thể 

dễ dàng bị cuốn theo sự bịa đặt hoặc sự làm đẹp bề ngoài. 

    Thông điệp mà tác giả Nguyễn Quang Sáng gửi gắm qua câu chuyện không chỉ là về giá trị 

của sự trung thực trong sáng tạo văn học mà còn là bài học về cuộc sống. “Giữa những dòng 

chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực trên bàn viết.” Đây không 

chỉ là một lời nhắc nhở về việc giữ vững phẩm giá trong sáng tạo, mà còn là lời khẳng định 

rằng trong một thế giới đầy những lời nói dối, sự giả tạo, sự chân thành vẫn là điều quý giá 

nhất. Trang giấy trắng ấy, dù không có những từ ngữ hoa mỹ, cũng không có những ý tưởng 

phức tạp, nhưng lại mang một giá trị vô cùng to lớn: đó chính là sự trung thực, là một cái tôi 

thật sự không thể bị thay thế bằng những điều hão huyền. 

   Nguyễn Quang Sáng không chỉ làm người đọc xúc động trước tình cảm cha con sâu sắc, mà 

còn mang lại những bài học về giá trị của sự trung thực trong cuộc sống. Dù hoàn cảnh có khó 

khăn, dù người ta có thể bị cám dỗ bởi những điều giả dối và phù phiếm, thì sự trung thực luôn 

là thứ quý giá nhất mà mỗi con người cần giữ gìn. Câu chuyện không chỉ là một bài học về văn 

học, mà còn là một bài học về cuộc sống, về cách đối diện với những sự thật không dễ chịu, 

nhưng luôn cần được thừa nhận và tôn trọng. 

Câu 2. 

Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ với chủ đề: hãy sống chan hòa với mọi người. 

Phương pháp: 

1. Giới thiệu chung 

2. Giải thích 

Sống chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt 

động chung có ích. 

3. Bàn luận 

- Biểu hiện lối sống chan hòa: 

+ Biết chia sẻ với bạn bè niềm vui nổi buồn. 
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+ Luôn cởi mở, vui vẻ, chào hỏi gần gũi với mọi người. 

- Ý nghĩa lối sống chan hòa: 

+ Sống chan hòa giúp ta tự đánh giá, tự điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi cá nhân cho 

phù hợp với yêu cầu của cộng đồng. 

+ Người có lối sống chan hòa sẽ được mọi người quý mến và giúp đỡ, góp phần vào việc xây 

dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. 

+ Sống chan hòa với mọi người là lối sống tốt đẹp, thể hiện phẩm chất cao quý của con 

người. 

- Phê phán những kẻ sống ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. 

- Liên hệ bản thân 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo 

Xã hội thanh bình bởi mọi người biết sống chan hòa với nhau. Sống chan hòa với mọi người 

là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích. 

Người có lối sống chan hòa, cởi mở sẽ được mọi người quý mến, giúp đỡ. Lối sống chan hòa 

góp phần xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Học sinh rất cần sống chan hòa với mọi người 

xung quanh là vì sống chan hòa mới xây dựng được tập thể hòa hợp, mọi người sẵn sàng tham 

gia vào các hoạt động chung có ích, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh 

nghiệm, ý kiến của mọi người. Lối sống chan hòa sẽ rất có ích đối với học sinh bởi nó giúp tự 

đánh giá, tự điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi cá nhân cho phù hợp với yêu cầu của tập 

thể. Chính sự cởi mở tâm hồn ấy giúp học sinh có thể thấu hiểu và làm chủ thế giới xung quanh 

mình. Ngược lại, bạn bè, thầy cô cũng dành tình yêu thương, lòng mến trọng đối với chúng ta. 

Để rèn luyện lối sống chan hòa, thân ái với mọi người, trong cuộc sống, học sinh cần biết cởi 

mở, vui vẻ, chân thành, tôn trọng, bình đẳng, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, không bao che, thiên 

vị hay đố kị lẫn nhau. Trong công việc, biết làm tốt công việc được giao, đoàn kết, gắn bó với 

tập thể, biết nhường nhịn, sẻ chia với người khác. Lối sống chan hòa, thân ái là biểu hiện của 

đạo lí tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc. 


